
 

 
DANH SÁCH 171 PHƯƠNG TIỆN BỊ TẠM GIỮ, ĐỀ NGHỊ THANH LÝ 

 (kèm theo Thông báo số: 357, ngày 05/02/2025 của Công an thị xã Kinh Môn) 

 

TT 
NHÃN HIỆU, 

MÀU SƠN 
BIỂN SỐ SỐ KHUNG, SỐ MÁY GHI CHÚ 

01 

YAMAHA - 

Kiểu dáng Nữ 

Màu sơn Xanh - Đen 

34P8 - 2716 

- Số khung:  

RLCS5C6107Y128291 

- Số máy:  
5C61 - 128291 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

02 
HONDA - WAVE.α 

Màu sơn Xanh 
34M1 - 2976 

- Số khung:  

RLHHC09063Y671515 
- Số máy:  

HC09E - 0671689 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

03 
HONDA - WAVE.RSX 

Màu sơn Xanh - Đen 
34P2 - 3351 

- Số khung:   

RLHHC123X8Y475546 

- Số máy:   

HC12E - 2229231 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

04 
KIMCO-CANDY.50 

Màu sơn Đen 
34FA - 6865 

- Số khung:   

RRMUCB1RM9A001585 

- Số máy:   

RRMKK139B001585 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

05 
SUZUKI- REVO 

Màu sơn Xanh 
34B2 - 008.08 

- Số khung:  

RLSBE4D10C0105227 

- Số máy:   

E456 - 143989 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

06 
YAMAHA - SIRIUS.RC 

Màu sơn Đen - Bạc 
34P2 - 9690 

- Số khung: 

TẨY XÓA 

- Số máy:   

TẨY XÓA 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

07 

YAMAHA - 

NOUVO.LX 

Màu sơn Đen - Bạc 

98N1 - 9929 

- Số khung: 

RLCN5P1109Y044320 

- Số máy: 

5P11 - 044320 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

08 
HONDA - WAVE.ZX 

Màu sơn Đỏ 
34K8 - 9154 

- Số khung: 

VHTPCH032HT*016215* 

- Số máy: 

VPJL1P53FMH*036221* 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

09 
YAMAHA - EXCITER 

Màu sơn Vàng - Đen 
30M5 - 8412 

- Số khung:  

RLCE1S940BY070317 
- Số máy:  

1S94 -070318 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

10 
VIETTHAI -  

Kiểu dáng Nữ 
15AA - 100.38 

- Số khung: 

RMNSCBRN4JH002614 

- Số máy:  

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 
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Màu sơn Đen VHL139FMBVT-3202614 

11 
DAMSAN - WAVE. α 

Màu sơn Xanh 
34K6 - 9483 

- Số khung: (Oxi hóa) 

VHHDCG013HH005217 
- Số máy:  

VHHLC150FMG00005217 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

12 
HONDA - WAVE.α 

Màu sơn Đỏ - Đen 
34M3 - 7794 

- Số khung:  

RLHHC09086Y426462 
- Số máy:  

HC09E - 6426517 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

13 

HONDA - SUPER 

CUB.50 

Màu sơn Xanh 

Không đeo biển 

- Số khung: (Oxi hóa) 

C50 -6048110 
- Số máy:  

C50E - 6048307 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

14 
HONDA - WAVE.RSX 

Màu sơn Đỏ - Đen 
14H3 - 6573 

- Số khung: (Oxi hóa) 

RLHHC12388Y509094 

- Số máy:  

HC12E - 2268465 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

15 
YAMAHA - SIRIUS 

Màu sơn Trắng - Đen 
34D1 - 023.61 

- Số khung: (Oxi hóa) 

RLCS5C630BY445670 
- Số máy:  

5C63 - 445726 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

16 
Kiểu dáng WAVE. α 

Màu sơn Trắng - Đen 
12P1 - 0639 

- Số khung:  

RL1WCHTUM7B060460 
- Số máy:  

VLF1P50FMH-1*80060460* 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

17 
HONDA - WAVE 

Màu sơn Xanh 
16H6 - 1388 

- Số khung: 

NF110M - 8025233 

- Số máy: 
NF100ME - 8025233 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

18 
HONDA - FUTURE.NEO 

Màu sơn Đen - Bạc 
34N7 - 2370 

- Số khung: (Oxi hóa) 

RLHJC35067Y841824 

- Số máy:  

JC35E - 2070934 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

19 
DAEHAN – DREAM 

Màu sơn Nâu  
34L2 - 8366 

- Số khung: 

VDMPCG0022M000679 

- Số máy:  

DGE100-2005679 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

20 
HONOR – DREAM 

Màu sơn Nâu  
34F5 - 5256 

- Số khung:  

C100M0002513 

- Số máy: 

Tẩy xóa 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

21 
SYM - Kiểu dáng Nữ 

Màu sơn Trắng 
29P4 - 9583 

- Số khung:  

VMETCJ013ME003242 

- Số máy: 

VMEM9B003242 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 
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22 
YAMAHA - JUPITER.RC 

Màu sơn Đen - Bạc 
34P2 - 9775 

- Số khung: 

RLCJ31C30AY009490 

- Số máy:  

31C3 - 009495 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

23 
YAMAHA – NOUVO 

Màu sơn Đen - Bạc 
16M2 - 1754 

- Số khung: 

RLCN2B5206Y100143 

- Số máy:  

2B52 - 100143 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

24 
QUNIMEX – WAVE.α 

Màu sơn Đỏ 
34M5 - 4215 

- Số khung:  

RLRWCH9HG6H003004 

- Số máy:  

VSALC152FMH*003409* 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

25 
CUB - Kiểu dáng Nữ 

Màu sơn Xám 
34AA - 028.85 

- Số khung: (Oxi hóa) 

RR6DCB8UMDT485249 

- Số máy:  

VZS139FMB*485249* 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

26 
ORIENTAL - WAVE.α 

Màu sơn Xanh 
16K3 - 3008 

- Số khung: 

Oxi hóa 

- Số máy:  

VPDOR152FMH*00006245* 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

27 
HONDA - WAVE.S 

Màu sơn Đen 
34R2 - 0543 

- Số khung:  

RLHJC4316BY024380 

- Số máy:  
JC43E - 1559956 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

28 
HONDA - WAVE.α 

Màu sơn Xanh 
14P9 - 9360 

- Số khung: (Oxi hóa) 

RLHHC12149Y189305 

- Số máy:  

HC12E - 1390237 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

29 
SIRENA - WAVE.α 

Màu sơn Xanh 
16K5 - 5504 

- Số khung: (Oxi hóa) 

VHTPCG012HT*006279* 

- Số máy: 

VTT1P50FMG*049522* 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

30 
LONCIN – SIRENA 

Màu sơn Nâu  
34F6 - 4336 

- Số khung: 

YX100*Y0021365* 

- Số máy:  

LC150FMG*00601665* 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

31 
TALENT - WAVE.α 

Màu sơn Xanh 
34M2 - 0724 

- Số khung:  

RRKWCH1UM5X008325 

- Số máy:  

VTTJL1P52FMH-X008325 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

32 
HONDA - SUPER.CUB90 

Màu sơn Xanh 
15 - 477.F9 

- Số khung:  

HA02 - 1612092 

- Số máy: 

HA02E - 1612036 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 
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33 
HONDA – DREAM.II 

Màu sơn Đỏ  
29 - 491.Y6 

- Số khung: 

ND115 - 91580 

- Số máy:  

NDE - 1091857 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

34 
HONDA - WAVE.α 

Màu sơn Đỏ - Bạc 
14Z1 - 307.95 

- Số khung: 

RLHHC1254FY240946 

- Số máy:  

HC12E - 7241027 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

35 
ANGOX - FUTURE.NEO 

Màu sơn Xanh - Vàng 
34M5 - 1642 

- Số khung:  

RNDWCH1N061F01642 

- Số máy:  

VDGZS152FMH-

AG*00001642* 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

36 
YAMAHA - NOUVO 

Màu sơn Đen - Bạc 
14P1 - 6154 

- Số khung:  

RLCN2B5206Y078746 

- Số máy: 

2B52 - 078746 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

37 
HONDA - DREAM 

Màu sơn Nâu 
34F3 - 7501 

- Số khung:  

RLHHA060XWY052561 

- Số máy:  

HA05E - 0052528 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

38 
SYM - ATTILA 

Màu sơn Trắng 
34D1 - 005.87 

- Số khung:  

RLGKA12DDAD023682 

- Số máy: 

VMVT3B-D023682 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

39 
HONDA - SUPER.CUP 

Màu sơn Xanh 
29F1 - 8759 

- Sốkhung: 

C70 - 5541980 

- Số máy:  

C70E - 2642292 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

40 
HONDA - VISION 

Màu sơn Trắng 
34C1 - 145.36 

- Số khung: (Oxi hóa) 

RLHJF330XCY054184 

- Số máy:  

JF33E - 0054043 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

41 
YAMAHA - NOUVO 

Màu sơn Đỏ - Đen 
34P2 - 6128 

- Số khung:  

RLCN22S209Y062138 

- Số máy:  

22S2 - 062138 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

42 
HONDA – WAVE.S 

Màu sơn Đen  
34B1 - 056.98 

- Số khung:  

RLHJC4317BY614409 

- Số máy:  

JC43E - 1618704 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

43 
YAMAHA – JUPITER 

Màu sơn Vàng - Đen 
34D1 - 049.49 

- Số khung:  

RLCJ31C30BY064571 
- Số máy:  

31C3 - 064570 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

44 
LONCIN - DREAM.II 

Màu sơn Nâu 
34F8 - 2254 

- Số khung: 

LTBXCGLF01L*003694* 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 
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- Số máy:  

LC150FMG*01130794* 

45 
YAMAHA - SIRIUS 

Màu sơn Xanh 
14B1 - 290.72 

- Số khung:  

RLCS5C6J0EY094277 

- Số máy:  

5C6J - 094268 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

46 
ZALUKA - WAVE.α 

Màu sơn Đỏ 
34M8 - 8541 

- Số khung:  

RRKWCH2UM5X014673 

- Số máy:  

VTTJL1P52FMH-1014673 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

47 
YAMAHA - TAURUS 

Màu sơn Đen 
34N7 - 7714 

- Số khung: (Oxi hóa) 

RLCS16S109Y019361 

- Số máy:  

16S1 - 019362 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

48 

SHADOW - Kiểu dáng 

Nữ 

Màu sơn Xanh 

17M7 - 6144 

- Số khung:  

RRKWCH0UM7XL05485 
- Số máy:  

VTT05JL1P52FMH005485 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

49 

MANCE -  

Kiểu dáng DREAM 

Màu sơn Nâu 
34M7 - 7482 

- Số khung: (Oxi hóa) 

RMTDCG1HY5A002329 
- Số máy:  

VMT1P50FMG-A*002329* 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

50 
YAMAHA - SIRIUS 

Màu sơn Xanh Tím 
Không biển 

Số khung: 

5HU3 - 00019 
Số máy:  

5HU3 - 00019 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

51 

 

YAMAHA – NOUVO 

Màu sơn Đỏ - Đen  

16L1 - 9264 

- Số khung:  

RLCN5VD104Y051815 

- Số máy:  

5VD1 - 51815 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

52 
HONDA - WAVE.110 

Màu sơn Xanh 
34K2 - 1998 

- Số khung:  

VDPPCH0011P025074 

- Số máy:  

VDP1P52FMH017574 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

53 
YAMAHA - SIRIUS.RC 

Màu sơn Đen- Đỏ- Trắng 
34D1 - 114.93 

- Số khung: (Oxi hóa) 

RLCS5C641DY038870 

- Số máy:  

5C641038443  

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

54 
HONDA - WAVE.α 

Màu sơn Trắng 
29R6 - 6118 

- Số khung: 

RLHHC08012Y070125 
- Số máy:  

HC08E - 0070137 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

55 
YAMAHA - NOUVO 

Màu sơn Đen - Trắng 
34D1 - 006.96 

- Số khung:  

RLCN5P110AY288438 

- Số máy:  

5P11 - 288441 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 
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56 
JIULONG - DREAM 

Màu sơn Nâu 
34K1 - 7486 

- Số khung: (Oxi hóa) 

LX100*01311622* 

- Số máy:  

LC150FMG*01311622* 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

57 
NAKASEI - DREAM.II 

Màu sơn Nâu  
34L3 - 7343 

- Số khung: 

VTTDCG014TT*002052* 

- Số máy: 

VTTJL1P50FMG-B002052 

Xe cũ, đã qua 

sử dụng 

58 
HONDA - WAVE.α 

Màu sơn Trắng 
79H2 - 5161 

- Số khung:  

RLHHC12019Y049588 
- Số máy:  

HC12E - 1583595 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

59 
YAMAHA - SIRIUS 

Màu sơn Đỏ - Đen 
34M8 - 8182 

- Số khung:  

RLCS5C630BY522093 

- Số máy: 

5C63 - 522154 

Xe cũ, đã qua 

sử dụng 

60 
SYM - ELEGANT.II 

Màu sơn Đỏ - Bạc 
14Z1 - 005.71 

- Số khung:  

RLGSC10KHBH070405 
- Số máy:  

VMSACB-H070405 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

61 
HONDA – WAVE.S 

Màu sơn Đen 
34D1 - 17924 

- Số khung:  

RLHJC5263DY109487 

- Số máy:  

JC52E - 1330284 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

62 

MARCATO -  

Kiểu dáng DREAM 

Màu sơn Xanh 

14F3 - 4691  

- Số khung: 

SFM1000582 

- Số máy:  

SEM1000582 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

63 
LIFAN - DREAM 

Màu sơn Nâu 
Không biển 

- Số khung: (Oxi hóa) 

JU100*200160320* 

- Số máy:  

1P50FMG-3*10115118* 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

64 
LXMOTO - DREAM.II 

Màu sơn Nâu 
14F7 - 3471 

- Số khung:  

PCH0011B*001030* 

- Số máy:  

VN153FMH*10133812* 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

65 
HONDA – WAVE.RS 

Màu sơn Đỏ - Bạc 
34N1 - 7822 

- Số khung: (Oxi hóa) 

RLHHC09027Y647458 

- Số máy:  

HC09E - 5747335 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

66 
SYM - SALUT 

Màu sơn Xanh 
34M6 - 2327 

- Số khung:  

RLGSA10BH6H012053 
- Số máy:  

VMSA2B-H012053 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

67 
YAMAHA – SIRIUS 

Màu sơn Đỏ - Bạc 
34M9 - 6515 

- Số khung: 

RLCS5C6107Y100717 

- Số máy: 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 
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5C61 - 100717 

68 

CAVALRY -  

Kiểu dáng Nữ 

Màu sơn Xanh 

17B1 - 441.47 

- Số khung: 

RRKWCH1UMAXT19111 

- Số máy:  

VTT32JL1P52FMH019111 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

69 

HONDA -  

Kiểu dáng DREAM 

Màu sơn Đen 

34D1 - 367.35 

- Số khung:  

C100MS - 1070509 

- Số máy:  

C100MSE - 1070509 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

70 
HONDA - WAVE.α 

Màu sơn Xanh 
14K9 - 2771 

- Số khung:  

RLHHC09058Y672347 
- Số máy:  

HC09E - 0672344 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

71 
HONDA - WAVE.RSX 

Màu sơn Đen 
14H1 - 8852 

- Số khung: 

RLHHC12318Y497757 
- Số máy:  

HC12E - 2255353 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

72 
HONDA - SUPER.CUP 

Màu sơn  Xanh 
34F2 - 8671 

- Số khung: 

HA02 - 1695759 

- Số máy:  

HA02E - 1695831 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

73 
YAMAHA - NOUVO.LX 

Màu sơn Đen - Vàng 
34N5 - 3838 

- Số khung: 

RNCN5P1108Y010381 

- Số máy:  

5P11 - 010381 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

74 
HONDA – WAVE.α 

Màu sơn Xanh 
14P3 - 4998 

- Số khung: 

RLHHC09096Y231356 

- Số máy:  

HC09E -  6231351 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

75 
HONDA – WAVE.RSX 

Màu sơn Đỏ - Đen 
34P2 - 2542 

- Số khung:  

RLHHC12328Y632213 

- Số máy:  

HC12E - 2155039 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

76 

JAMOTO -  

Kiểu dáng Nữ 

Màu sơn Xanh 

34M4 - 2123 

- Số khung:  

RPDWCH3PD5A0A0542 

- Số máy:  

VLFPD1P52FMH-

3*5A1A0542* 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

77 
SWAN – WAVE.α 

Màu sơn Xanh 
34L3 - 0058 

- Số khung:  

VVNBCH013VN*035692* 

- Số máy:  

VVNZS152FMH*035692* 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 
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78 
SUZUKI - SMASH 

Màu sơn Đen - Đỏ 
34M6 - 5412 

- Số khung:  

RLSBE4DJ070103777 

- Số máy: 

E455 - 103777 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

79 
CYBER - WAVE.α 

Màu sơn Xanh 
34M3 - 4094 

- Số khung: 

RRVDCH1RV5A000621 

- Số máy:  

VSALC152FMH*010421* 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

80 
YAMAHA - SIRIUS 

Màu sơn Đen - Đỏ 
34B1 - 460.47 

- Số khung:  

RLCS5C630BY540319 

- Số máy:  

5C63 - 540375 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

81 
DAYANE - DREAM 

Màu sơn Nâu 
34F5 - 6828 

- Số khung:  

Oxi hóa 

- Số máy:  

HD1P50FMH*Y0160099* 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

82 
HONDA – WAVE.α 

Màu sơn Xanh 
34L4 - 2810 

- Số khung: 

RLHHC09013Y458486 

- Số máy: 

HC09E - 0458625 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

83 

DETECH -  

Kiểu dáng Nữ 

Màu sơn Trắng 

34AC - 009.21 

- Số khung: (Oxi hóa) 

RPECCB1UMGA*300606* 

- Số máy:  

VDEJQ139FMB*300606* 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

84 
HONDA - SUPER.CUP 

Màu sơn Xanh 
14 -769-L4 

- Số khung: 

C70 - 5407549 

- Số máy:  

C70E - 1220985 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

85 
DEAHAN - DREAM 

Màu sơn Nâu 
34M3 - 2065 

- Số khung:  

VDMDCG015DM014862 

- Số máy:  

VDMD1000055362 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

86 
HONDA - WAVE α 

Màu sơn Đen - Vàng 
34B1 - 843.56 

- Số khung:  

RLHHC1202BY470175 
- Số máy:  

HC12E - 3270228 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

87 
Kiểu dáng DREAM 

Màu sơn Nâu 
34F8 - 8905 

- Số khung:  

Không có 

- Số máy: 

LC150FMG*01631635* 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

88 
HONDA - WIN100 

Màu sơn Đen 
14F2 - 4160 

- Số khung: 

MH1HA000SSK133309 

- Số máy: 

HAE - 2233101 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

89 
YAMAHA - SIRIUS 

Màu sơn Đen - TRắng 
14Y1 -024.95 

- Số khung: 

RLCS5C640AY204140 

- Số máy:   

5C64 - 204144 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 
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90 
HONDA - WAVE.S 

Màu sơn Đỏ - Đen 
18M1 - 1054 

- Số khung:  

RLHJC43189Y619595 
- Số máy:  

JC43E - 0555526 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

91 
HONDA - WAVE α 

Màu sơn Xanh 
34K7 - 4733 

- Số khung:  

VPJPCH042PJ*022224* 

- Số máy:  

VPJL1P53FMH*020224* 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

92 
DAELIM - CITI.100 

Màu sơn Nâu 
34F4 - 3759 

- Số khung: 

KMYCT100DXCY38016 

- Số máy: 

CT100E1756009 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

93 
HONDA - WAVE α 

Màu sơn Đỏ - Đen 
34M3 - 7858 

- Số khung: 

RLHHC09076Y131420 

- Số máy:  

HC09E - 6131416 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

94 
HONDA - WAVE α 

Màu sơn Đỏ - Đen 
14Z1 - 041.13 

- Số khung: 

TẨY XÓA 

- Số máy:  

TẨY XÓA 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

95 

KAISER -  

Kiểu dáng Nữ 

Màu sơn Xanh 

34L6 - 2295 

- Số khung: 

VTKBCH023UM012927 

- Số máy:  

VLF1P52FMH-3*40158457* 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

96 
HONDA - WAVE.S 

Màu sơn Đen - Bạc 
18E1 - 8152 

- Số khung:  

RLHHC12099Y516708 

- Số máy:  

HC12E - 15355490 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

97 
DIVANG - WAVE α 

Màu sơn Đỏ - Đen 
14K5 - 4297 

- Số khung:  

VTMWCH023CK007824 

- Số máy:  

VTMJL152FMH006325 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

98 
DETECH - WIN.100 

Màu sơn Xanh - Đen 
34B2 - 422.73 

- Số khung:  

RPEXCH8PEDA*168868* 

- Số máy:  

VDEJQ152FMH-B*168868* 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

99 
HONLEI - WAVE.ZX 

Màu sơn Tím 
34L1 - 7079 

- Số khung:  

VAVLCG012AV000192 
- Số máy: 

1P50FMG-3*20232002* 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

100 
SUZUKI - VIVA 

Màu sơn Xanh 
34L9 - 6428 

- Số khung:  

RLSBE4AB050150149 
- Số máy:  

E435 - VN105216 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 
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101 
SUZUKI - REVO.110 

Màu sơn Đen 
81S6 - 2578 

- Số khung:  

RLSBE4DJ060101532 

- Số máy:  

E455 - 101532 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

102 
HONDA - WAVE.α 

Màu sơn Xanh 
16L1 - 6166 

- Số khung:  

Không có 

- Số máy:  

HC09E - 0268103 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

103 
HONDA - WAVE.α 

Màu sơn Xanh 
34K1 - 7906 

- Số khung:  

VBSPCH0021X209733 

- Số máy:   

LC152FMH*02088990* 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

104 
YAMAHA - SIRIUS.R 

Màu sơn Đỏ - Đen 
34N2 - 9205 

- Số khung: 

RLCS5C6407Y016510 

- Số máy:  

5C64 - 016510 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

105 
ESPERO - KITATU 

Màu sơn Xanh 
34MĐ3 - 034.03 

- Số khung:  

RPEYLEHPEGA506786 

- Số máy:  

RPEYL1000W506786 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

106 
YAMAHA - SIRIUS 

Màu sơn Trắng 
34B3 - 047.63 

- Số khung:  

RLCS5C6H0FY113914 

- Số máy:  

5C6H - 113886 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

107 
HONDA - WAVE.S 

Màu sơn Đen  
34N6 - 1239 

- Số khung: (Oxi hóa) 

RLHHC12058Y639078 

- Số máy:   

HC12E - 0293538 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

108 
YAMAHA- SIRIUS.RC  

Màu sơn Đỏ - Đen 
Không biển 

- Số khung: 

RLCS5C6H0FY111615 

- Số máy:  

5C6H - 111630 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

109 
HANDLE - WAVE.α 

Màu sơn Đỏ 
16L5 - 2948 

- Số khung:  

RPDWCH7PD5A0P1542 

- Số máy:  

VLFPD1P52FMH-

3*5A1P1542* 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

110 
LONCIN - DREAM.II 

Màu sơn Nâu 
98H1 - 1330 

- Số khung: (Oxi hóa) 

Tẩy xóa, đóng lại 
- Số máy:  

LC150FMG*01652598* 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

111 

VTRS -  

Kiểu dáng WAVE 

Màu sơn Bạc 

34AA - 182.73 

- Số khung:  

RMNVCBVN4KH004248 

- Số máy:  

VHL139FMBVT-7004248 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 
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112 
HONDA - DREAM.II 

Màu sơn Nâu 
16K3 - 4392 

- Số khung: (Oxi hóa) 

C100M - 0151853 

- Số máy:  

C100ME - 0151853  

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

113 
LONCIN - DREAM 

Màu sơn Nâu 
Không biển 

- Số khung:  

WE110C0027108 

- Số máy:  

LC150FMG*00580920* 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

114 
YAMAHA - NOUVO 

Màu sơn Đen 
21V4 - 6055 

- Số khung:  

RLCN2B5607Y039720 

- Số máy:  

2B56 - 039720 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

115 
YAMAHA - SIRIUS 

Màu sơn Đỏ - Đen 
34K9 - 6996 

- Số khung:  

RLCS5C6107Y144297 

- Số máy:  

5C61 - 144297 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

116 
SYM – Kiểu dáng Nam  

Màu sơn Đen 
34M3-0264 

- Số khung:  

RLGXA10DH6H107288 

- Số máy:  

VMVA2A-D107288 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

117 
HONDA – DREAM II 

Màu sơn Nâu 
98F7-9306 

- Sốkhung: 

*LAAXKGAAX**Y0000510* 

- Số máy:  

150FM-1*2000034732* 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

118 

DETECH – Kiểu dáng 

Nam 

Màu sơn Trắng 

34AC-034.00 

- Số khung:  

RPECCBMPELA577530 

- Số máy:  

VDEJQ139FMB-8577530 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

119 
HONDA – SPACY 

Màu sơn Trắng 
14H1-2376 

- Số khung:  

Oxi hóa 

- Số máy:  

WH152QMI-B*07E00915* 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

120 
SYM – ELEGANT 

Màu sơn Xanh  
30M7-0205 

- Số khung:  

RLGSC10KHAH037220 

- Số máy:  

VMSACB-H037220 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

121 

 

HONDA – DREAM II 

Màu sơn Nâu 

34F8-8414 

- Số khung:  

LTBXCGLF01L*007555* 

- Số máy:  

LC150FMG*01180455* 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

122 
YAMAHA– SIRIUS R 

Màu sơn Vàng Đen 
34B1-150.21 

- Số khung:  

RLCS5C640BY441823 

- Số máy:  

5C64-441818 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 



12 

 

123 
HONDA – WAVE. α 

Màu sơn Đen 
34L5-7343 

- Số khung:  

RLHHC12159Y066452 

- Số máy:  

HC12E-1267520  

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

124 
HONDA – WAVE. α 

Màu sơn Xanh 
16K5-3398 

- Số khung: 

RLHHC090X3Y169042 

- Số máy:  

HC09E-0169104 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

125 
YAMAHA-SIRIUS 

Màu sơn Đỏ 
88S6-2079 

- Số khung:  

RLCS5C6307Y030611 

- Số máy:  

5C63-030611 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

126 
GUANGYAO-WIN 100 

Màu sơn Đen 
34M6-1526 

- Số khung:  

RRKDCG0TT6XW00491 

- Số máy:  

GY152FMH*09122064* 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

127 

SINOHONGDA–

WAVE.α  

Màu sơn Đỏ 

34M3-6368 

- Số khung: 

RL1WCH4UM5B087396 

- Số máy: 

VUMYG150FMH087396 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

128 

HONDA – Kiểu dáng 

WAVE  

Màu sơn Đỏ 

14P4-2405 

- Số khung: 

09046Y425258 

- Số máy:  

C09E-6425280 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

129 

HONLEI LIFAN - 

WAVE.α 

Màu sơn Xanh 

20N5-2818 

- Số khung:  

RRKWCH2UM8XE23460 

- Số máy:  

VTT38JL1P52FMH023460 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

130 
HONDA – BLADE 

Màu sơn Trắng Đen 
89B1-435.70 

- Số khung:  

RLHJA3607EY125807 

- Số máy:  

JASGE-0261727 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

131 
VICKY – WAVE.α 

Màu sơn Xanh 
34N7-5018 

- Số khung:  

RL8WCH5HY71002057 

- Số máy:  

VLF1P52FMH-3*70402057* 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

132 
GUIDA - DREAM 

Màu sơn Nâu 
34P2-0656 

- Số khung: 

RRKDCGXUM8X017224 

- Số máy:  

VTTJL1P50FMG*017224 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

133 
YMH – MODIFIERS 

Màu sơn Xanh 
54Y6-6311 

- Số khung:  

Không có 

- Số máy:  

VZS150FMG040354 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 
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134 
HONDA – WAVE.α 

Màu sơn Đỏ 
34L2-2652 

- Số khung:  

RLHHC09003Y308594 

- Số máy:  

HC09E-0308676 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

135 

YAMAH – JUPITER 

MX 

Màu sơn Đen Bạc 

14P6-0345 

- Số khung:  

RLCJ5B9107Y023542 

- Số máy:  

5B91-023542 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

136 

YAMAHA – SIRIUS 

RC  

Màu sơn Đen 

14Z1-328.16 

- Số khung:  

RLCUE3240HY078236 

- Số máy:  

              E3X9E-205633 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

137 

YAMAHA – NOUVO 

LX 

Màu sơn Bạc 

34B1-025.65 

- Số khung: 

RLCN5P110AY287674 

- Số máy: 

5P11-287684 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

138 

DETECH – Kiểu dáng 

Nam 

Màu sơn Đen 

15AF-061.91 

- Số khung: 

Không có 

- Số máy:  

VDEJQ139FMB-2314556 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

139 
DETECH – CUP 

Màu sơn Xanh 
28FZ-033.77 

- Số khung: 

RPEECB7UMHA704334 

- Số máy:  

VDEJQ139FMB-A704334 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

140 
HONDA – WAVE.α 

Màu sơn Đỏ 
34N3-1023 

- Số khung:  

RLHHC09087Y386031 

- Số máy:  

HC09E-5485483 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

141 
SYM – WAVE ZX 

Màu sơn Trắng Đỏ 
34K8-1165 

- Số khung:  

Tẩy xóa 

- Số máy:  

VMEVA2022030 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

142 
Xe máy điện – Naroli 

Màu sơn Trắng 
Không biển 

- Số khung: 

RPBYNTPBFHV901912 

- Số máy:  

BFNA60V600W170702270 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

143 
CPI – WAVE. α 

Màu sơn Xanh 
34K9-1788 

- Số khung: 

VKDDCG013KD010794 

- Số máy:  

150FMG-3*02802174* 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

144 

FANLIM II – DREAM 

II  

Màu sơn Nâu 

34K9-5639 

- Số khung: 

VTTDCG053TT*002723* 

- Số máy:  

VTTJL1P50FMG*002723* 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 
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145 
HONDA – Kiểu xe CUB 

Màu sơn Xanh 
Không biển 

- Số khung: 

Không có 

- Số máy:  
CF50E-2708378 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

146 
HONDA – WAVE. α 

Màu sơn Đỏ 
22F1-296.63 

- Số khung: 

RLHJA3912KY247197 

- Số máy:  
JA39E-1107958 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

147 
YAMAHA – SIRIUS 

Màu sơn Xám 
34D1-285.15 

- Số khung:  

RLCS5C6107Y065657 

- Số máy:  

5C61-065657 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

148 
YAMAHA - NOUVO 

Màu sơn Vàng Đen 
14H1-9616 

- Số khung:  

RLCN22S209Y060522 

- Số máy: 

22S2-060512 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

149 
HONDA – WAVE S 

Màu sơn Đen 
34D1-031.43 

- Số khung: 

RLHJC4318BY209479 

- Số máy: 

JC43E-1778429 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

150 
HONDA – WAVE RSX 

Màu sơn Đen 
89M1-141.64 

- Số khung:  

RLHJC4324BY180118 

- Số máy:  

JC43E-6103489 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

151 
YAMAHA – JUPITER 

Màu sơn Xanh 
16H8-7941 

- Số khung:  

5SD2-02725 

- Số máy:  

5SD2-02725 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

152 
LIFAN – DREAM 

Màu sơn Nâu 
34F8-3821 

- Số khung: 

LF3XCG0D71AS00162 

- Số máy: 

1P50FNG-3*10126625 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

153 
HONDA – WAVE RS 

Màu sơn Xanh Trắng 
14Z1-042.48 

- Số khung: 

RLHJC5204CY006461 

- Số máy:  

JC52E-0007919 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

154 
HONDA – WAVE S 

Màu sơn Đen 
34L8-8256 

- Số khung:  

RLHJC4310AY606523 

- Số máy:  

JC43E-1226020 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

155 
YAMAHA – NOUVO 

Màu sơn Đen 
16P5-2764 

- Số khung: 

RLCN22S207Y003045 

- Số máy:  

22S2-003045 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 
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156 
HONDA – WAVE α 

Màu sơn Đỏ 
29H2-0413 

- Số khung:  

NF110M-0048782 

- Số máy:  

NF110ME-0048782 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

157 

YAMAHA – JUPITER 

R 

Màu sơn Xanh 

34K6-7046 

- Số khung: 

5SD2-19264 

- Số máy:  

5SD2-19264 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

158 
HONDA – WAVE. α 

Màu sơn Xanh 
14K6-2901 

- Số khung: 

Tẩy xóa, không xác định 

- Số máy: 

Tẩy xóa không xác định 

Xe cũ, đã qua 

sử dụng 

159 
YAMAHA - NOUVO 

Màu sơn ĐỎ Đen 
34N9-6727 

- Số khung: 

RLCN22S209Y055580 

- Số máy: 

22S2-055571 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

160 

YAMAHA – NOUVO 

LX 

Màu sơn Đen Đỏ 

16P7-4836 

- Số khung: 

RLCN5P1109Y103730 

- Số máy:  

5P11-103732 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

161 
HONDA – DREAM II 

Màu sơn Nâu 
34K3-2255 

- Số khung:  

VAVDCG034AV002441 
- Số máy:  

VAVLC150FMG002441 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

162 
YAMAHA – SIRIUS R 

Màu sơn Đen Đỏ 
16N5-7905 

- Số khung:  

RLCS5C6408Y055996 
- Số máy:  

5C64-055996 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

163 
DAYANG – WAVE. α  

Màu sơn Xanh 
34F8-2771 

- Số khung: 

F01L004366 

- Số máy: 

VTRDY150FMH*80601399 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

164 

YAMAHA – NOUVO 

LX 

Màu sơn Trắng Đen 

34D1-028.32 

- Số khung:  

RLCN5P110BY355897 

- Số máy:  

5P11-355899 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

165 
HONDA – DREAM II 

Màu sơn Nâu 
34K2-7643 

- Số khung: 

VMXPCG0021U024734 

- Số máy:  

VHH1P50FMG-301024734 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

166 
SUZUKI – VIVA 

Màu sơn Xanh 
34K3-1447 

- Số khung: 

BE42F-VN117403 

- Số máy:  

E418-VN117403 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

167 
DAMSAN – WAVE. α 

Màu sơn Xanh 
34M5-4260 

- Số khung: 

VHHDCG033HH135577 

- Số máy:  

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 
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VLF1P50FMG-3*40035577* 

168 
LIFAN – DREAM II 

Màu sơn Nâu 
34K1-5292 

- Số khung:  

Oxy hóa, không xác định 

- Số máy:  

1P50FMG-3*10692693* 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

169 
HONDA – WAVE. α 

Màu sơn Đen Trắng 
98Y5-3400 

- Số khung:  

RLHHC1206AY133720 

- Số máy:  

HC12E-2633667 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

170 

TEAM–Kiểu dáng 

Dream 

Màu sơn Nâu 

14K1-2544 

- Số khung:  

VTMPCG0012T000925 

- Số máy: 

LC150FMG*20000790* 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

171 

YAMAHA – JUPITER 

V 

Màu sơn Bạc 

34B2-513.54 

- Số khung:  

VYA-J5VT13YA006655 

- Số máy:  

5VT1-06655 

Xe cũ, đã 

qua sử dụng 

 


